
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY   Bình Định, ngày       tháng 5 năm 2024 
V/v thực hiện báo cáo định kỳ 

vắc xin trong Chương trình 

tiêm chủng mở rộng 

  

 

Kính gửi: 

 - Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở; 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

 - Các cơ sở tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng. 

(Danh sách kèm theo) 

 

Thực hiện Công văn số 434/DP-TC ngày 20/5/2024 của Cục Y tế dự 

phòng - Bộ Y tế về việc thực hiện báo cáo định kỳ về tiêm chủng mở rộng (đính 

kèm), 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ vắc xin 

trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đảm bảo đầy đủ nội dung, đúng hình 

thức và thời gian theo quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 

16/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt 

động tiêm chủng; trong đó lưu ý một số nội dung sau: 

- Hình thức báo cáo: quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 

34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế. 

- Nội dung báo cáo: quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 

34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế. 

- Thời gian báo cáo: quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 

34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế. 

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Phòng 

Y tế địa phương tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện báo cáo của các cơ 

sở tiêm chủng trên địa bàn đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành. Trường 

hợp cơ sở chưa thực hiện báo cáo đúng quy định, Trung tâm gửi danh sách về 

Phòng Y tế để có biện pháp xử lý, đồng thời báo cáo Sở Y tế. 

 

Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trung 



Danh sách các cơ sở 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 

1 
Bệnh viện Phong - Da liễu Trung 

ương Quy Hòa 

05 A Chế Lan Viên, phường Ghềnh Ráng, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

2 
Khoa sản, Bệnh viện Phong - Da 

liễu Trung ương Quy Hòa 

Số 01 Hoàng Xuân Hãn, phường Ghếnh 

Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

3 
Công ty Cổ phần Bệnh viện đa 

khoa Hòa Bình 

355 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 

4 
Phòng tiêm chủng vắc xin 

HOÀNG MINH 

252 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

5 
Phòng tiêm chủng vắc xin Thiện 

Tâm 

Quốc lộ 1A, khu phố Trà Quan Bắc, thị 

trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

6 
Phòng khám nội tổng hợp Bác sĩ 

Thịnh 

28 Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

7 
Phòng tiêm Vaccin dịch vụ Chân 

Như 

550 Quốc lộ 1A, thị trấn Tam Quan, 

huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

8 
Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Ý 

Như 

Nhuận An Đông, xã Hoài Hương, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

9 Phòng khám đa khoa Phú Phong 
Số 69 Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

10 Phòng tiêm Vaccin Minh Tâm 2 
Số 23, đường 3/2, thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

11 

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

AMVGROUP 

Lô số 20, khu A, khu QHDC Đông, 

đường Nguyễn Trọng Trì, phường Nhơn 

Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

12 
Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Chân 

Như 2 

Số 233 Quang Trung, phường Bồng Sơn, 

thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

13 Phòng tiêm Vaccin Minh Tâm 
Số 31 Trần Phú, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, 

Bình Định 

14 Phòng khám đa khoa Giang San 
Số 14 Trần Phú, Bình Định, An Nhơn, 

Bình Định 

15 Bệnh viện Bình Định 

Số 39A Phạm Ngọc Thạch, phường Trần 

Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

16 
Trung tâm tiêm chủng Minh 

Tâm 3 

Số 36-38 Nguyễn Chí Thanh, Tam Quan, 

Hoài Nhơn, Bình Định 

17 
Phòng tiêm chủng vaccin dịch vụ 

Phước Hòa 

Tùng Giản, Phước Hòa, Tuy Phước, Bình 

Định 

18 
Phòng tiêm chủng vắc xin Hoàng 

Minh 2 

Chợ Gò Bồi, xã Phước Hòa, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

19 Phòng khám 219 Quang Trung Số 219 Quang Trung, thị trấn Phú Phong, 
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huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

20 
Trung tâm Tiêm chủng vắc xin 

Minh Thư 

75 Võ Văn Dũng, thị trấn Bình Dương, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

21 
Phòng tiêm chủng vắc xin Mỹ 

Chánh 

An Lương, Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình 

Định 

22 
Phòng khám Đa khoa Thành 

Long 

287, 289/1, 291 Nguyễn Huệ, phường 

Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

23 
Trung tâm Tiêm chủng Minh 

Tâm 5 

Thôn Xuân Phong Bắc, xã An Hòa, huyện 

An Lão, tỉnh Bình Định 

24 
Trung tâm Tiêm chủng Phạm 

Ngọc Thạch 

Số 323 đường Nguyễn Huệ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

25 

Trung tâm Tiêm chủng Trường 

An 2 - Địa điểm  kinh doanh 

Công ty TNHH Đầu tư Y tế 

Trường An 

Số 76 đường Nguyễn Tất Thành, phường 

Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

26 
Trung tâm Tiêm chủng Minh 

Tâm 6 

Số 09 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Tăng 

Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định 

27 

Trung tâm Tiêm chủng Trường 

An 6 - Địa điểm  kinh doanh 

Công ty TNHH Đầu tư Y tế 

Trường An 

207E Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

28 

Trung tâm Tiêm chủng Trường 

An 4 - Địa điểm  kinh doanh 

Công ty TNHH Đầu tư Y tế 

Trường An 

Số 500 Nguyễn Thái Học, phường Quang 

Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

29 

Trung tâm Tiêm chủng Trường 

An 3 - Địa điểm  kinh doanh 

Công ty TNHH Đầu tư Y tế 

Trường An 

Số 115 Trần Phú, phường Bình Định, thị 

xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

30 

Trung tâm Tiêm chủng Trường 

An - Địa điểm  kinh doanh Công 

ty TNHH Đầu tư Y tế Trường 

An 

Số 1674 đường Hùng Vương, phường 

Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

31 

Trung tâm Tiêm chủng Giang 

San 11 - Địa điểm kinh doanh 

Công ty TNHH GSHN 

Số 13 đường 3/2, thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

32 

Địa điểm kinh doanh VNVC 

Hoài Nhơn - Bình Định - Công 

ty Cổ phần VACXIN Việt Nam - 

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Số 95 Trần Hưng Đạo, phường Bồng 

Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

33 
Địa điểm kinh doanh VNVC An 

Nhơn - Bình Định -  Công ty Cổ 

Số 330 Trường Chinh, Khu vực An Ngãi, 

phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh 
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phần VACXIN Việt Nam - Chi 

nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 

Bình Định 

34 

Trung tâm Tiêm chủng Giang 

San 10 - Địa điểm kinh doanh 

Công ty TNHH GSHN 

Thôn Vĩnh Trường, xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định 

35 

Trung tâm Tiêm chủng Giang 

San 8 - Địa điểm kinh doanh 

Công ty TNHH GSHN 

Thôn Dương Liễu Tây, thị trấn Bình 

Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

36 Cơ sở Tiêm chủng Phúc Hậu 
Số 16B Đường 3 tháng 2, thị trấn Ngô 

Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

37 

Trung tâm Tiêm chủng Giang 

San 6 - Địa điểm kinh doanh 

Công ty TNHH GSHN 

Thôn Chánh Thiện, xã Mỹ Chánh, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

38 

Trung tâm Tiêm chủng Giang 

San 7 - Địa điểm kinh doanh 

Công ty TNHH GSHN 

Thôn Chánh Giáo, xã Mỹ An, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

39 

Trung tâm Tiêm chủng Thu Phúc 

- Địa điểm kinh doanh Công ty 

Cổ phần Đầu tư thương mại Quy 

Nhơn 

Số 418 Nguyễn Thái Học, phường Quang 

Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

40 Trung tâm Tiêm chủng Hoài Ân 
Đường Bùi Thị Xuân, thị trấn Tăng Bạt 

Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định 

41 

Trung tâm Tiêm chủng Giang 

San 9 - Địa điểm kinh doanh 

Công ty TNHH GSHN 

Số 286 Quang Trung, thị trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

42 

Trung tâm Tiêm chủng Giang 

San 12 - Địa điểm kinh doanh 

Công ty TNHH GSHN 

Số 39 đường Phạm Hùng, phường Nhơn 

Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

43 

Địa điểm kinh doanh - Trung 

tâm tiêm chủng Thu Phúc 3, 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương 

mại Quy Nhơn 

Số 97 Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

44 

Trung tâm Tiêm chủng vắc xin 

Bs.Thịnh - Địa điểm kinh doanh 

Công ty TNHH TMDVTH y tế 

Tiến Thanh 

Số 28 Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

45 

Trung tâm Tiêm chủng Giang 

San 25 - Địa điểm kinh doanh 

Công ty TNHH GSHN 

Số 741 Quang Trung, phường Tam Quan, 

thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

46 Tiêm chủng Nhi 247 
Khu phố Phương Phi, thị trấn Cát Tiến, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

47 
Cơ sở tiêm chủng Phòng khám 

Bác sỹ Thanh 

Số 116 Quang Trung, thị trấn Phú Phong, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

48 Tiêm chủng vắc xin Hoàng Minh Khu phố Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, 
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3 huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

49 
Tiêm chủng vắc xin Hoàng Minh 

4 

Thôn An Long 1, xã Canh Vinh, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình Định 

50 

Trung tâm Tiêm chủng Trường 

An 5A - Địa điểm  kinh doanh 

Công ty TNHH Đầu tư Y tế 

Trường An 

Lô A49, Khu dân cư Đông Bàn Thành, 

phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

51 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

FPT Long Châu - Địa điểm kinh 

doanh Trung tâm Tiêm chủng 

Long Châu 17 

Số 160A Trần Phú, phường Bình Định, 

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

52 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

FPT Long Châu - Địa điểm kinh 

doanh Trung tâm Tiêm chủng 

Long Châu 18 

Số 02 Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

53 

Trung tâm Tiêm chủng Trường 

An 7 - Địa điểm  kinh doanh 

Công ty TNHH Đầu tư Y tế 

Trường An 

Số 468 Trần Hưng Đạo, phường Trần 

Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

54 

Địa điểm kinh doanh VNVC 

Quy Nhơn - Công ty Cổ phần 

VACXIN Việt Nam - Chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Số 07 Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

55 

Trung tâm Tiêm chủng Giang 

San 24 - Địa điểm kinh doanh 

Công ty TNHH GSHN 

Số 269 Trần Hưng Đạo, phường Bồng 

Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

56 

Trung tâm Tiêm chủng Giang 

San 2 - Địa điểm kinh doanh 

Công ty TNHH GSHN 

Số 59 Trần Quang Diệu, thị trấn Tuy 

Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

57 

Trung tâm Tiêm chủng Giang 

San 22 - Địa điểm kinh doanh 

Công ty TNHH GSHN 

Số 111 Hùng Vương, thị trấn Tăng Bạt 

Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định 

58 
Trung tâm Tiêm chủng Quốc 

Thành 

Thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 
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